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	 ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN PHÚ
 Số: 21/QĐ-UBND
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Phú, ngày 02 tháng 03 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 
Đường giao thông nông thôn thôn Hồng Kỳ xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về  quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND xã Sơn Phú về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư xây dựng công trình có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Sơn phú năm 2023 
Theo Văn bản số 18/KTHT-TĐ ngày 21/02/2023 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường giao thông nông thôn thôn Hồng Kỳ xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn; 
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn thôn Hồng Kỳ xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông nông thôn thôn Hồng Kỳ xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn.
2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú
4. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông trong vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông xã Sơn Phú theo quy hoạch đã được phê duyệt.
6. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH XD&TM Quang Minh.

7. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:
7.1. Xây dựng Đường giao thông nông thôn thôn Hồng Kỳ xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn có chiều dài 676,99m gồm 02 tuyến, trong đó:

- Tuyến 1 dài 545,95m có điểm đầu Km0+00 giao với đường trục xã (trường tiểu học Sơn Phú); điểm cuối Km0+545,95 nối với đường bê tông (ngõ anh Bình) 

- Tuyến 2 dài 131,04m có điểm đầu Km0+00 giao với đường trục xã (trường tiểu học Sơn Phú); điểm cuối Km0+131,04m nối với đường trục xã.

- Quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V (TCVN 4054-2005).
- Bình đồ tuyến cơ bản bám theo đường cũ hiện có, cải thiện cục bộ một số vị trí bình đồ tuyến đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật, trên cơ sở phù hợp với quy mô, cấp hạng tuyến đường và điều kiện địa hình, địa vật thực tế, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng.

- Trắc dọc: Khống chế cao độ tại các vị trí điểm đầu, cuối và các tuyến đường hiện hữu đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận tiện.

- Trắc ngang thiết kế: 

+ Tuyến 1: Bề rộng nền đường Bn = 6,5m, mặt đường Bm = 5,5m, lề đất Blđ = 2x0,5m = 1,0m; độ dốc ngang mặt đường im = 2%, độ dốc ngang lề đất ilđ = 4%.
+ Tuyến 2: Bề rộng nền đường giữ nguyên theo hiện trạng (8-9m), mặt đường Bm = 6,3m; độ dốc ngang mặt đường im = 2%.
- Nền đường: Mái ta luy nền đường đào được thiết kế với độ dốc 1/1; mái taluy nền đường đắp được thiết kế với độ dốc 1/1,5. Kết cấu đối với nền đường đắp: Nền đường đắp bằng đất đồi đạt độ chặt K≥0,95 tối thiểu 30cm, sức chịu tải xác định theo chỉ số CBR ≥4. 

- Kết cấu mặt đường đoạn tuyến nâng cấp: gồm các lớp tính từ trên xuống:

+ Bê tông nhựa hạt trung, dày 6cm. 

+ Tưới nhựa dính bám 1,0 kg/m2
+ Cấp phối đá dăm loại 1, Hbv (chiều dày trung bình 15cm).

- Kết cấu mặt đường đoạn tuyến làm mới, mở rộng: gồm các lớp tính từ trên xuống:

+ Bê tông nhựa hạt trung, dày 6cm. 

+ Tưới nhựa dính bám 1,0 kg/m2
+ Cấp phối đá dăm loại 1, dày 15cm.

+ Cấp phối đá dăm loại 2, dày 25cm.
3.2 Hệ thống công trình trên tuyến: 
Cống ngang đường: Cống được thiết kế với tải trọng xe H13- X60, bao gồm các cống sau:

	TT
	Lý trình
	Khẩu độ
	Loại cống
	Ghi chú
	Giải pháp

	1
	Km 0+ 253.42
	0,8
	Tròn
	Cống tiêu
	Giữ nguyên

	2
	Km 0+396.88
	1,5
	Tròn
	Cống tiêu
	Giữ nguyên


Tổng số cống là 02 cái trên các tuyến: 

+ Cống tròn D=0,8m: 01 cái

+ Cống tròn D=1,5m: 01 cái

Thiết kế rãnh:

- Rãnh biên không gia cố: Đối với những đoạn đường có nền đào là nền đất thì tiết diện rãnh là hình thang cân, bề rộng đáy b = 0,4 m, sâu h = 0,4 m so với cao độ vai đường, dốc mái rãnh ở 2 bên 1:m = 1:1.

- Rãnh thoát nước hai bên tuyến (từ Km0+00 đến Km0+68,88 và Km0+ 480,46 đến Km0+545,95, tuyến 1); phía trái tuyến (Km0+68,88 đến Km0+ 367,34, tuyến 1); phía phải tuyến (Km0+424,36 đến Km0+ 480,46, tuyến 1). Kết cấu rãnh mặt cắt hình chữ nhật kích thước (BxH) = (0,5x0,62)m. Kết cấu bằng bê tông M200 đá (1x2)cm, chiều dày thành kênh và đáy kênh 15 cm, lót bạt xác rắn. Dọc theo chiều dài tuyến kênh 10,0m bố trí 1 khe lún bằng 2 lớp giấy dầu nhựa đường, giằng ngang bằng BTCT M200#. Tấm đan bằng BTCT M250# đá (1x2)cm, dày 15cm.

- Rãnh chịu lực qua đường bằng BTCT M250# đá (1x2)cm, tấm đan bằng BTCT M250# đá (1x2)cm kích thước 0,16x1,0x0,83m.
3.3. Thiết kế giao cắt: Tại các vị trí giao cắt với đường giao thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận.      

3.4. An toàn giao thông: Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mang số hiệu QCVN 41:2019.

3.5. Các phần phụ trợ khác theo hồ sơ thiết kế trình thẩm định.
           8. Tổng dự toán xây dựng công trình:  3.500.000.000 đồng 

Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm triệu động chẵn.
Trong đó:

	Khoản mục chi phí
	Giá trị (đồng)
	Ghi chú

	- Chi phí xây dựng:
	   3.106.231.000 
	

	- Chi phí quản lý dự án:
	      93.932.000 
	

	- Chi phí tư vấn ĐTXD:
	     260.202.000 
	

	- Chi phí khác:
	      36.593.000 
	

	- Chi phí dự phòng    
	        3.042.000 
	


9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn NTM, ngân sách xã từ nguồn đấu giá đất và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị quản lý dự án. 

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Văn phòng UBND, Ban Tài chính – Ngân sách, Ban xây dựng cơ bản và các ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	 Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, BQLDA.
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